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BẢNG KIỂM TRA Y TẾ TRƯỜNG HỌC 
NĂM HỌC 2021 - 2022
(Ban hành kèm theo Công văn liên tịch số 8898/LT-YT-GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2016 
của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư liên tịch số 
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Huyện: Nhà Bè

I. Phần chung:

1. Số liệu trường, lớp, học sinh, giáo viên

	Số liệu cấp học
	Số trường
	Số lớp
	Số học sinh
	Số CBQL, GV, NV
	Số giáo viên
	Số trường có tổ chức bán trú
	Số học sinh bán trú

	Mầm non
	44
	270
	5.648
	849
	539
	44
	5.648

	Mầm non Công lập
	13
	143
	3.626
	445
	299
	13
	3.626

	Mầm non Ngoài công lập
	31
	127
	2.022
	404
	240
	31
	2.022

	Tiểu học
	15
	438
	15.464
	742
	581
	15
	8.173

	THCS
	8
	220
	9.505
	404
	316
	8
	3.695

	THPT
	3
	91
	3.878
	232
	200
	2
	865

	Nhiều cấp
	3
	38
	1.787
	617
	272
	3
	1.787

	TT GDNN - GDTX
	1
	4
	101
	11
	8
	0
	0

	Tổng cộng
	74
	1.091
	36.383
	2.855
	1.916
	72
	20.168


 (Trường THPT Long Thới, Trung tâm GDNN-GDTX không tổ chức bán trú)
2. Tình trạng nhân lực Y tế trường học
	Cấp học
	Tổng số nhân viên YTTH
	Tình trạng chuyên môn
	Trường ký hợp đồng với cơ sở y tế
	Nhân viên YTTH có trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn và có ký 
hợp đồng với 
cơ sở y tế

	
	
	Có chuyên môn y
	Kiêm

nhiệm
	
	

	
	
	Bác sĩ
	Y sĩ
	Khác
	
	
	

	Mầm non
	44
	1
	12
	10
	21
	30
	27

	Mầm non Công lập
	13
	0
	5
	2
	6
	8
	8

	Mầm non Ngoài công lập
	28
	1
	7
	8
	15
	22
	19

	Tiểu học
	15
	0
	10
	3
	2
	10
	5

	THCS
	8
	0
	5
	3
	0
	6
	3

	THPT
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	Nhiều cấp
	3
	1
	1
	1
	0
	1
	1

	TT GDNN - GDTX
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	Tổng cộng
	74
	2
	31
	17
	24
	48
	37


- Tổng số nhân viên YTTH trong Huyện: 50/74 (Bác sĩ: 02; Y sĩ: 31; Trung cấp y khác: 17)
- Kiêm nhiệm: 24/74
- Số trường có nhân viên YTTH có chuyên môn y tế: 50/74 - Tỉ lệ: 67.57%
- Số trường có nhân viên YTTH từ TC Y sĩ trở lên: 33/74
 - Tỉ lệ: 44.59%
- Số trường chưa có nhân viên YTTH hoặc nhân viên YTTH chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn và ký hợp đồng với cơ sở y tế: 37/41 – Tỉ lệ: 90.24%
- Số trường chưa có nhân viên YTTH hoặc nhân viên YTTH chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn và không ký hợp đồng với cơ sở y tế: 4/41 – Tỉ lệ: 9.76%.3
	NỘI DUNG
	Điểm
chuẩn
	Điểm
đạt
	Điểm
trừ
	Điểm thưởng

	1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỦA BCĐ YTTH Q/H 
	60
	59.07
	2
	2

	1.1. Công tác tổ chức 

1.1.1. Có quyết định thành lập ban chỉ đạo YTTH liên ngành YTTH Q/H (mới nhất nếu có thay đổi).
1.1.2. Ban chỉ đạo tổ chức họp định kỳ ít nhất 1 lần/năm (căn cứ các biên bản)
1.1.3. Có cán bộ phụ trách y tế trường học:
· Có chuyên môn Y tế (cả PGDĐT và TTYT)

· Nếu chỉ có 1 bên thì đạt 1đ
1.1.4. Tỉ lệ trường có cán bộ YTTH có trình độ từ trung cấp y sĩ trở lên (tính theo tỉ lệ %) (33/74*2= 0.89)
	(8)
2
2
2

2

	(5.89)
2

2

1

0.89

	
	

	1.2. Lập kế hoạch hoạt động 

1.2.1. Có kế hoạch triển khai đầy đủ các nội dung hoạt động của YTTH đầu năm học (ở cả PGDĐT và TTYTDP).

1.2.2. Có sự phân công và phối hợp liên ngành hiệu quả.
1.2.3. Có tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động YTTH năm học trước và đề ra phương hướng hoạt động YTTH năm học tới.          
	(6)

2

2

2


	(6)
2

2

2


	
	

	1.3. Kiểm tra họat động YTTH của các trường 

1.3.1. Có kế hoạch và lịch kiểm tra YTTH các trường học (bao gồm trường công lập và tư thục)
1.3.2. Thành phần đoàn kiểm tra trường học có đầy đủ ngành y tế và giáo dục.

1.3.3. Có đánh giá xếp loại trường.
	(7)
3

2

2
	(7)
3

2

2
	
	

	1.4. Kiểm tra hoạt động YTTH tuyến huyện

1.4.1. Các thành viên tham dự kiểm tra chung với Đoàn kiểm tra liên Sở phải đầy đủ.

1.4.2. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo thang điểm khi Liên Sở kiểm tra (các nội dung YTTH).
	(5)
2

3


	(5)
2

3


	
	

	1.5. Báo cáo - Sơ kết, Tổng kết

1.5.1. Báo cáo đầy đủ nội dung (Theo mẫu báo cáo của Bộ Y tế và các chương trình).
1.5.2. Số liệu báo cáo chính xác.

1.5.3. Báo cáo đúng thời gian.
	(10)
5

3

2
	(10)
5

3

2
	
	

	1.6. Công tác khám và quản lý sức khỏe (tính theo tỉ lệ)

1.6.1. 100% học sinh được khám sức khỏe đầu năm học (kết thúc trước tháng 12 của năm khai giảng). 
1.6.2. 100% trường có tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho học sinh (60/74*4 = 3.14)
1.6.3. Đảm bảo công tác khám sức khỏe thực hiện theo quy định.

1.6.4. Thống kê đầy đủ, theo dõi tình hình và tỉ lệ bệnh tật của học sinh trên địa bàn.

1.6.5. 100% giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn được khám và quản lý sức khỏe định kỳ theo luật lao động (Thông tư số 14/2013/TT-BYT về hướng dẫn khám sức khỏe của Bộ Y tế).
 (2795/2855*3 = 2.94)
	(16)
4
4

2

3

3

	(15.18)
4
3.24
2

3

2.94

	
	

	1.7. Công tác tập huấn

1.7.1. Có tham gia các lớp tập huấn chuyên môn YTTH của tuyến trên (có bằng chứng)

1.7.2. Có kế hoạch và tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế trường học.
	(8)
4

4


	(8)

4
4


	
	

	1.8. Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu liên quan đến YTTH
	
	2
	
	2

	1.9. Để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học
	
	0
	2
	

	2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
	40
	37.1
	1
	

	2.1. Tỉ lệ xếp loại các trường 

· % trường xếp loại Tốt x 25  (54/74*25 = 18.24)
· % trường xếp loại Khá x 15 (17/74*15 = 3.45)
· % trường xếp loại TB x 10   (3/74*10 = 0.41)
· Có từ 02 trường xếp loại không đạt (trừ 1đ)
	(25)
	22.1
	1
	

	2.2. Kết quả chấm phúc tra nhà trường (tính theo tổng số điểm):

· Nếu chênh lệch từ 5%
· Nếu chênh lệch từ 5% đến dưới 10%
· Nếu chênh lệch 10% trở lên
	(15)
15

10

0
	15
	
	

	Tổng điểm
	100
	96.17
	
	


Điểm đạt: 96.17/100 – tỉ lệ 96.17%
Xếp loại: Tốt
	
	TM. BAN CHỈ ĐẠO Y TẾ TRƯỜNG HỌC

PHÓ TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lê Thị Oanh



II. Hướng dẫn chấm điểm:

     Nếu năm đó liên Sở Y tế – Sở Giáo dục và Đào tạo không yêu cầu quận, huyện tham gia đoàn kiểm tra liên Sở hoặc không tổ chức phúc tra quận, huyện đó thì quận, huyện đó được hưởng trọn điểm, tự chấm các mục liên quan.
III. Hướng dẫn kiểm tra:

· Quận, huyện hoàn tất việc kiểm tra các trường học và báo cáo tổng kết trước tháng 4 hàng năm.

· Đoàn kiểm tra liên Sở tiến hành kiểm tra vào tháng 4. Thành phần Đoàn kiểm tra liên Sở gồm:

+ Đại diện Ban Giám đốc, Phòng Công tác học sinh sinh viên, các phòng ban chuyên môn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố, đại diện các đơn vị chuyên môn của ngành y tế thành phố.

+ Đại diện quận, huyện tham gia kiểm tra chéo.
IV. Xếp loại: 
· Từ 90% trở lên
: Tốt
· Từ 70% đến dưới 90%
: Khá

· Từ 50% đến dưới 70%
: Trung bình

· Dưới 50%
: Không đạt
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